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Wide Dynamic
      Range

Full HD 1080P
   Resolution

1/3” Sony
   exmor

2.8-12mm
  Lens

    30-40m
IR distanceIP 66

AWB

Auto White
   Balance

BLC

  Back Light
Compensation

IR Waterproof HD-SDI CameraIR Waterproof HD-SDI CameraIR Waterproof HD-SDI Camera

AST HD31780AST HD31780

Model

Cảm biến                       1/3" Sony exmor

Độ phân giải 1080P                  

Ống kính                        2.8-12mm

Hồng ngoại                    42 đèn φ5mm

Tầm xa hồng ngoại       30-40m

Độ nhạy sáng                 0.1Lux/F1.2

Video output                  1.0Vp-p at 75 ohm

Nguồn                             DC 9-15V

Chống chịu thời tiết      IP66

Nhiệt độ hoạt động       -10 đến 50 C

Vỏ                                   Hợp kim

AST HD31780
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